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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334880592 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC ÁNH Nữ 05/06/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.21  

2 334880590 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SÂM ÁT Nam 14/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.03  

3 334940508 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ BÃO Nữ 28/02/1996 Trà Vinh Khơ Me 7.49  

4 334947234 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ TÂM BÌNH Nữ 09/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.15  

5 334942297 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC BÌNH Nam 20/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.51  

6 334918515 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH RỌT SÂM BÔ Nam 10/01/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.16  

7 334952226 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ CHI Nữ 10/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.06  

8 334870483 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CHÚC Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.37  

9 334855215 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ DINH Nữ 16/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.71  

10 334880548 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SA DONE Nam 14/10/1995 Trà Vinh Khơ Me 6.49  

11 334952225 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ LINH ĐA Nữ 02/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.33  

12 334875751 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ THANH ĐÀO Nữ 13/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.41  

13 334880593 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC ĐÀO Nữ 06/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.90  

14 334880931 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN QUỐC ĐẠT Nam 19/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.19  

15 334946928 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ ĐẸP Nữ 19/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.14  

16 334952296 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THU ĐÔNG Nữ 20/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.02  

17 334940157 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ GIANG Nữ 04/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.61  

18 334952183 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIẾN TRƢỜNG GIANG Nam 01/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.72  

19 334953719 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH TRẦN GIÀO Nam 04/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.24  

20 334888687 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN NGỌC HẢI Nam 28/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.69  

21 334936436 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỨA THẾ HÀO Nam 09/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.91  

22 334880662 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Nữ 24/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.94  

23 334930101 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ THU HẰNG Nữ 11/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.59  



24 334912863 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HÀ THỊ THU HẰNG Nữ 10/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.86  

25 334940231 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THANH HIỀN Nữ 09/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.95  

26 334952223 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ NGỌC HOA Nữ 20/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.30  

27 334952256 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC HOÀNG Nữ 28/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.25  

28 334952252 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HOÀNG HUYÊN Nữ 20/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.01  

29 334940232 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN Nữ 20/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.16  

30 334890284 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN GIA HƢNG Nam 01/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.84  

31 334930516 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN CẨM KHANG Nam 21/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.95  

32 334940108 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THIỆN KHIÊM Nam 14/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.59  

33 334930392 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ HỒ YẾN KHOA Nữ 07/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.32  

34 334919608 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THỊ THÚY KIỀU Nữ 09/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.49  

35 334922298 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ MA LA Nữ 10/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 8.13  

36 334880663 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ SI QUI LAI Nữ 07/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.34  

37 334921456 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ CẨM LIÊN Nữ 18/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.11  

38 334931986 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦM THỊ THÚY LIỂU Nữ 09/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.58  

39 334921640 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ THÚY LINH Nữ 15/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.93  

40 334880576 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN LINH Nam 05/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.61  

41 334918370 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH LONG Nam 01/01/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.19  

42 334946257 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH PHƢỚC LỘC Nam 27/04/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.28  

43 334904084 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ TRÚC LY Nữ 22/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.22  

44 334952258 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SAO VA LY Nữ 12/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.77  

45 334855440 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN ĐA LY Nam 10/11/1995 Trà Vinh Khơ Me 6  

46 334877923 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC MAI Nữ 13/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.09  

47 334940605 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ MAI Nữ 25/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.98  

48 334940925 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH VĂN MIỀN Nam 26/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.76  

49 334880571 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH MỘT Nam 10/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.86  

50 334940257 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SI NANH Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.76  

51 334952293 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM TRUNG NGHĨA Nam 03/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.78  

52 334910683 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ TRỌNG NGHĨA Nam 22/03/1996 Trà Vinh Kinh 5.20  

53 334837521 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ HỮU NGHIỆP Nam 10/10/1996 Trà Vinh Kinh 6.74  

54 334919985 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THÁI NGUYÊN Nam 07/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.93  

55 334952184 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THÀNH NHÂN Nam 13/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.88  



56 334930111 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN THỊ MỸ NHÂN Nữ 07/08/1996 Trà Vinh Kinh 5.46  

57 334940224 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 23/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.31  

58 334880665 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY NHI Nữ 15/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.11  

59 334940511 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ YẾN NHI Nữ 27/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.38  

60 334890778 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHỚ Nữ 13/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.01  

61 334942266 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 22/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.14  

62 334910044 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ CẪM NHƢ Nữ 12/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.74  

63 334940967 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ MINH NHỰT Nam 01/01/1996 Trà Vinh Kinh 6.04  

64 334953707 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ THIA NI Nữ 08/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.24  

65 334953756 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ SÔ PHA Nữ 06/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.09  

66 334880646 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH PHÁT Nam 02/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.74  

67 334939725 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SÔ PHONE Nam 19/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.12  

68 334890209 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ HẢI PHONG Nam 10/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.45  

69 334930409 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TRIỆU PHÚ Nam 16/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.40  

70 334910043 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ ÁNH PHỤNG Nữ 25/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.36  

71 334919510 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM NHƢ HÀ PHƢƠNG Nữ 08/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

72 334953322 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM HOÀNG PHƢỢNG Nữ 25/12/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.91  

73 334921133 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SI PÔ Nam 12/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.74  

74 334880587 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh QUÁCH NGỌC QUÍ Nữ 17/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.88  

75 334880907 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ BÉ QUYÊN Nữ 06/09/1996 Trà Vinh Kinh 6.20  

76 334910741 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ HOÀNG QUYÊN Nữ 15/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.69  

77 334880671 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NA RA Nữ 10/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.04  

78 334910704 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ ĐÔ RA Nữ 24/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.13  

79 334880661 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ CHÀ RÀ Nữ 23/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.91  

80 334880567 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ VĂN ĐA RÔ Nam 16/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.16  

81 334901067 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH VI SAI Nam 01/07/1997 Campuchia Khơ Me 5.26  

82 334910467 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH KIM SANG Nam 06/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 8.01  

83 334953709 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SIẾT Nữ 20/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.37  

84 334817757 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SÂM SƠNE Nam 20/03/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.01  

85 334940557 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SỰ Nam 11/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 8.08  

86 334874189 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ MINH TÂM Nam 25/04/1996 Trà Vinh Kinh 6.04  

87 334946518 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH MINH TÂM Nam 06/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.88  



88 334863297 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢ MINH TÂN Nam 18/08/1996 Trà Vinh Kinh 5.19  

89 334855610 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THÁI Nam 01/02/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.76  

90 334880577 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN RỒNG THÁI Nam 20/05/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.05  

91 334930138 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TỪ HÙNG THANH Nam 12/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.89  

92 334942852 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIẾN NHẬT THÀNH Nam 03/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.14  

93 334940968 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ THỊ MAI THẢO Nữ 19/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.93  

94 334880445 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG THẮM Nữ 10/08/1996 Trà Vinh Khơ Me 7.41  

95 334940116 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THẤM Nữ 25/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.44  

96 334952255 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ CHANE THI Nữ 25/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.85  

97 334953615 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SÔ THI Nam 22/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.34  

98 334940603 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH MÔNG RÍT THI Nam 15/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.54  

99 334934465 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIẾN NGÔ VĨNH THIÊN Nam 12/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.10  

100 334944098 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢ ANH THOẠI Nam 10/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.96  

101 334940862 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THANG THỊ THANH THÚY Nữ 05/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.24  

102 334952257 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ BÉ THÚY Nữ 03/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.99  

103 334946660 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MINH THƢ Nữ 20/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.04  

104 334953778 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KIỀU TIÊN Nữ 20/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.61  

105 334940509 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ THỊ MỸ TIÊN Nữ 01/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.30  

106 334890224 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ PHƢƠNG TRANG Nữ 25/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.11  

107 334940493 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 15/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  

108 334870944 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN Nữ 01/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.86  

109 334918199 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ BẢO TRÂN Nữ 23/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.19  

110 334910633 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH TRÍ Nam 21/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.36  

111 334912561 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN THIÊN TRÍ Nam 09/04/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.94  

112 334921322 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐÀO NGÔ PHÚC TRIỀU Nam 01/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.36  

113 334953737 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THU TRINH Nữ 03/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.11  

114 334890717 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ DIỄM TRINH Nữ 19/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.71  

115 334880518 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THANH TRÌNH Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.89  

116 334940589 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH MINH TRỌNG Nam 14/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.12  

117 334940256 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ THANH TRÚC Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.02  

118 334921229 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢƠNG QUỐC TUẤN Nam 20/09/1996 Trà Vinh Kinh 5.54  

119 334954003 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ TƢƠI Nữ 20/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.58  



120 334921141 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ ÚT Nữ 19/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.71  

121 334952188 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ SAO VÀNG Nam 19/07/1996 Trà Vinh Kinh 6.38  

122 334952182 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIẾN QUANG VINH Nam 20/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.01  

123 334952253 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN TUẤN VŨ Nam 17/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.26  

124 334953679 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ XUÂN Nữ 24/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.16  

125 334910359 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC YẾN Nữ 19/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.40  

  


